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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:          /UBND-VP12 
V/v người nước ngoài nhập cảnh vào 

làm việc tại tỉnh Nam Định Đợt 16 

     Nam Định, ngày        tháng  10  năm 2020 

  
    

Kính gửi: 

- Các Sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; Y tế; Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh; Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi 

An, xã Liên Minh, huyện Vụ Bản. 

- UBND huyện Vụ Bản. 

 

         Thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ, Công 

văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 và Công văn số 3949/CV-BCĐ ngày 

24/7/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc hỗ trợ 

nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp 

(người nước ngoài) nhập cảnh Việt Nam để làm việc; 

 Xét đề nghị của Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Nam Định tại Văn 

bản số  534/BQLCKCN-DN ngày 05/10/2020 và Văn bản số 541/BQLCKCN-DN 

ngày 8/10/2020 về việc xin nhập cảnh cho người lao động nước ngoài và đề nghị 

của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định tại Văn bản số 

1743/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 30/9/2020 và Văn bản số 1786/SLĐTBXH-

VLATLĐ ngày 07/10/2020 về việc báo cáo, đề nghị người nước ngoài là nhà đầu 

tư, nhà quản lý doanh nghiệp, chuyên gia, lao động kỹ thuật cao được ưu tiên nhập 

cảnh vào làm việc cho các doanh nghiệp, 

 UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Đồng ý với phương án nhập cảnh và cách ly cho 42 người nước ngoài nhập 

cảnh để làm việc tại 19 Công ty trên địa bàn tỉnh (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm). 

- UBND tỉnh giao: 

1. Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, cử cán bộ, nhân viên đi cùng để hướng 

dẫn, giám sát các Công ty vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về 

địa điểm cách ly tại tỉnh, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch 

Covid-19. 

2. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ đoàn vận chuyển người nước 

ngoài từ cửa khẩu nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh việc liên hệ với cơ quan 

xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn). 

3. Đối với việc thực hiện cách ly tại khách sạn Hồi An, Km 11 Đường 10, 

Vụ Bản: 

Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn Hồi An, xã Liên Minh, 

huyện Vụ Bản (được thành lập theo Quyết định số 78/QĐ-BCĐ ngày 10/6/2020 
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của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nam Định) phối hợp với các 

đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện việc cách ly người nước ngoài theo đúng quy 

định và nhiệm vụ được giao. 

4. Các Công ty: Chi nhánh Công ty TNHH RayTu tại Nam Định, Công ty 

TNHH vật liệu phức hợp Tân Xương, Công ty TNHH may mặc JunZhen, Công ty 

TNHH may YSS, Công ty TNHH Senda Việt Nam, Công ty TNHH Tâm Hưng 

Thành, Công ty TNHH giầy YUFU Việt Nam, Công ty TNHH đồ dùng thể thao 

Victory Việt Nam, Công ty TNHH quốc tế Kam Fung Việt Nam, Công ty TNHH 

Golden Victory Việt Nam, Công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt 

Nam)-Chi nhánh Xuân Trường, Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu 

Vĩnh Thịnh, Công ty TNHH Thuận Thành, Công ty TNHH nguyên liệu mới Kim 

Vĩnh Đạt, Công ty TNHH Thắng Lợi, Công ty TNHH thương mại Vĩ Thịnh, Chi 

nhánh Công ty CP đầu tư giáo dục Ortus Việt Nam tại Nam Định, Công ty TNHH 

sản xuất Thành Nghĩa, Công ty TNHH đèn Fa Yang Việt Nam chuẩn bị phương 

tiện, bố trí người phiên dịch và các điều kiện cần thiết, chủ động liên hệ, phối hợp 

chặt chẽ với các cơ quan có liên quan để vận chuyển người nước ngoài từ cửa khẩu 

nhập cảnh về địa điểm cách ly tại tỉnh; hướng dẫn người nước ngoài tuân thủ 

nghiêm các quy định về thực hiện cách ly và phương án cách ly theo sự sắp xếp của 

cơ quan có thẩm quyền; chịu trách nhiệm chi trả chi phí cách ly cũng như các chi 

phí phát sinh có liên quan theo quy định. 

Đối với trường hợp các chuyên gia đề nghị cách ly tại Thành phố Hồ Chí 

Minh, yêu cầu Công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam) - Chi 

nhánh Xuân Trường gửi phương án vận chuyển và cách ly về Sở Y tế và các đơn vị 

liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được sự chấp thuận của UBND 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, thông tin về Văn phòng 

UBND tỉnh (qua Phòng Ngoại vụ: Bà Đỗ Ngọc Mai - Chuyên viên, số điện thoại 

0945551634). 

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Các Công ty có tên tại mục 4; 

- Khách sạn Hồi An, Km11 Đường 10, Vụ Bản; 

- Đ/c Lãnh đạo VPUBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu: VP1, VP7, VP12. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Lê Đoài 



Số thị thực Thời hạn

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

I

1 WU JIANPING Nam 16/5/83 Trung Quốc E94342406 Chuyên gia 10/10/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Lê Thị Hương - 

0356464195

II

1 QIN TAIYUAN Nam 15/9/74 Trung Quốc EJ3944584 Chuyên gia 15/10/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Lâm Ngọc Nam 

- 0965321113

III

1 LUO HANCAI Nam 20/9/70 Trung Quốc EE1163686 Chuyên gia 15/10/20 _ _

2 HUANG YIZHOU Nam 26/7/87 Trung Quốc EB4955000 Chuyên gia 15/10/20
DA 

2701635

Từ 

07/01/2020 

đến 

07/01/2021

3 LI QIUXING Nữ 4/8/69 Trung Quốc EE1163687 Chuyên gia 15/10/20 _ _

IV

1 YU HUIHUI Nữ 20/4/85 Trung Quốc EB3492573 Chuyên gia 20/10/20 _ _

2 POON KAM WING Nam 22/11/62 Australian PB3295651 Chuyên gia 27/10/20 _ _

Phụ lục

Hoàng Thị 

Thanh Hà - 

0961002161

Triệu Thị Hoài 

Thu - 

0984960222

Chi nhánh Công ty TNHH RayTu tại Nam Định

Công ty TNHH may mặc JunZhen

Công ty TNHH may YSS

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Cửa khẩu Nội Bài - 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Công ty TNHH vật liệu phức hợp Tân Xương

DANH SÁCH NGƯỜI NƯỚC NGOÀI XIN NHẬP CẢNH VÀO LÀM VIỆC TẠI TỈNH NAM ĐỊNH ĐỢT 16

(Kèm theo Công văn số           /UBND-VP12 ngày          tháng 10 năm 2020 của UBND tỉnh Nam Định)

STT
Vị trí 

công việc

Ngày nhập 

cảnh
Họ và tên

Giới 

tính
 Ngày sinh Quốc tịch Số hộ chiếu

Nơi nhập

 cảnh

Phương án 

cách ly
Người liên hệ 

Tình trạng thị thực
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

V

1 ZHANG HUI MIN Nữ 27/11/69 Trung Quốc EE1876375

Lao động 

kỹ thuật 

cao

20/10/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Dương Quỳnh 

Trang; SĐT: 

0383.645.997

VI

1 XIAO HUA Nam 21/4/69 Trung Quốc E20573081 Chuyên gia 22/10/20 _ _
Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Lê Nguyệt 

Oanh; SĐT: 

0919.424.639

VII

1 HUANG FANG Nữ 7/5/85 Trung Quốc EJ2670677

Lao động 

kỹ thuật 

cao

25/10/20 _ _

2 OU YANG YAN Nam 5/10/85 Trung Quốc E17066254

Lao động 

kỹ thuật 

cao

25/10/20 _ _

3 LIU XIAO MEI Nữ 26/1/77 Trung Quốc ED1067606

Lao động 

kỹ thuật 

cao

25/10/20 _ _

VIII

1 HUANG MING YOU Nam 24/10/74 Trung Quốc EC4378198 Chuyên gia 11/10/20 _ _

2
DENG CHANG 

PING
Nam 8/1/83 Trung Quốc EJ3932270 Chuyên gia 11/10/20 _ _

IX

1 YANG KANG Nam 13/08/1976 Trung Quốc EE6432187

Lao động 

kỹ thuật 

cao

15/10/20 _ _

2 HO KA WING Nam 7/10/66 Trung Quốc K03313023

Lao động 

kỹ thuật 

cao

15/10/20 _ _

3 LAW SHI SANG Nam 28/06/1984 Trung Quốc KJ0253114

Lao động 

kỹ thuật 

cao

15/10/20 _ _

Công ty TNHH Senda Việt Nam

Công ty TNHH giầy YUFU Việt Nam

Công ty TNHH đồ dùng thể thao Victory Việt Nam

Công ty TNHH quốc tế Kam Fung Việt Nam

Công ty TNHH Tâm Hưng Thành

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Thị 

Miền; SĐT: 

0966.801.692

Nguyễn Thị 

Ngọc Anh; 

SĐT: 

0366.029.094

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Thị 

Yến; SĐT; 

0398.681.085

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

X

1 HU MENG MENG Nữ 30/4/89 Trung Quốc EA3468546

Lao động 

kỹ thuật 

cao

15/10/20 _ _

2 QIN XI Nam 4/12/84 Trung Quốc E12060981

Lao động 

kỹ thuật 

cao

15/10/20 DA2700789
đến 

27/12/2020

3 XU YUN XI Nam 12/8/68 Trung Quốc E53337256

Lao động 

kỹ thuật 

cao

15/10/20 _ _

XI

1 LIANG,QIZHONG Nam 7/9/71 Trung Quốc EF7605025

Lao động 

kỹ thuật 

cao

22/10/20 _ _
Cửa khẩu Mộc Bài - 

Tây Ninh

Cách ly tại cơ sở dịch vụ 

do TP HCM chỉ định

Phan Thị Kim 

Anh; SĐT: 

0964.439.229

XII

1 TAN,HAIBO Nam 11/7/94 Trung Quốc EA2535204

Lao động 

kỹ thuật 

cao

22/10/20 _ _

2 SUN,HUAMINH Nam 19/7/88 Trung Quốc EA3497630

Lao động 

kỹ thuật 

cao

22/10/20 _ _

XIII

1 HAJIME SUZUKI Nam 16/1/57 Nhật Bản TR3346857 Chuyên gia 26/10/20 _ _
Cửa khẩu Nội Bài - 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Phạm Trọng 

Ngạn; SĐT: 

0902.237.268

XIV

1 RAO,JIAQIANG Nam 28/8/78 Trung Quốc E27113532 Chuyên gia 11/10/20 _ _

2 ZENG,HECHUN Nam 28/2/69 Trung Quốc E66596661 Chuyên gia 11/10/20 _ _

3 PEI,ZEYUAN Nam 22/12/71 Trung Quốc E20665210 Chuyên gia 11/10/20 _ _

XV

1 SUH SUNGBAE Nam 5/11/75 Hàn Quốc M12711603 Chuyên gia 21/10/20 _ _
Cửa khẩu Nội Bài - 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Phạm Danh 

Mạnh: 

0931.668.998

Công ty TNHH Golden Victory Việt Nam

Công ty TNHH may mặc dệt kim Smart Shirts (Việt Nam)-Chi nhánh Xuân Trường

Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu Vĩnh Thịnh

Công ty TNHH Thuận Thành

Công ty TNHH nguyên liệu mới Kim Vĩnh Đạt

Công ty TNHH Thắng Lợi

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Đặng Thị 

Hương: 

0912.014.198

Trần Thị Trang; 

SĐT: 

0986.977.169

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Bùi Thị Hứa; 

SĐT:0933.606.

060

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

XVI

1 FANG LING Nam 8/3/86 Trung Quốc E63829933

Lao động 

kỹ thuật 

cao

29/10/20 _ _

2 GUO LONG LONG Nam 25/10/88 Trung Quốc EE2976523

Lao động 

kỹ thuật 

cao

29/10/20 _ _

3 WU ZHI XING Nam 29/9/83 Trung Quốc EJ0407590

Lao động 

kỹ thuật 

cao

_ _

XVII

1
JELICA RIVAS 

MADLANGBAYAN
Nữ 19/3/1998 Philippin P5409383A

Lao động 

kỹ thuật 

cao

26/10/20 Z0539347 15/1/21

2

THERESE MARIE 

VISARRA 

REMOLADOR

Nữ 13/10/96 Philippin P9213490A

Lao động 

kỹ thuật 

cao

26/10/20 Z0539346 15/1/21

XVIII

1 TANG WEICHENG Nam 1/8/55 Trung Quốc E38056053 Chuyên gia 16/10/20 _ _

2 WANG DAYAN Nam 5/3/81 Trung Quốc EB2288152 Chuyên gia 16/10/20 _ _

3 NONG HUAFEI Nam 25/8/68 Trung Quốc EE9002754 Chuyên gia 16/10/20 _ _

4 CAI JIBAO Nam 2/9/73 Trung Quốc EB3458393 Chuyên gia 16/10/20 _ _

5 CAI MINGCHENG Nam 23/3/69 Trung Quốc E36473285 Chuyên gia 16/10/20 _ _

XIX

1 LIN CAIGAO Nam 7/12/78 Trung Quốc EE4528674 Chuyên gia 26/10/20 _ _

2 ZHU YUMING Nam 11/7/74 Trung Quốc E11243993 Chuyên gia 26/10/20 _ _

3 HUANG HAIQUAN Nam 8/4/75 Trung Quốc EH2028376 Chuyên gia 26/10/20 _ _

4 TANG JIANGYU Nam 2/6/78 Trung Quốc EJ2044410 Chuyên gia 26/10/20 _ _

Công ty TNHH sản xuất Thành Nghĩa

Công ty TNHH đèn Fa Yang Việt Nam

Trần Thị 

Phương Hảo - 

0913826605

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Trần Thị Hiền - 

0944269805

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Chi nhánh Công ty CP đầu tư giáo dục Ortus Việt Nam tại Nam Định

Cửa khẩu Nội Bài - 

Hà Nội

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Trần Thị Dung; 

SĐT: 

0948.528.526

Cửa khẩu Hữu Nghị - 

Lạng Sơn

Cách ly tại 

khách sạn Hồi An (Km 

11 Đường 10, huyện Vụ 

Bản, Nam Định)

Nguyễn Thị 

Thanh Thủy; 

SĐT: 

0903.429.768

Công ty TNHH thương mại Vĩ Thịnh
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